Môn: Tiếng Việt lớp 1
[bookmark: _GoBack]Tên bài: Bài 136: oai oay uây  Số tiết : 301,302
Thời gian thực hiện: ngày 10 tháng 03 năm 2025
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT    
- Nhận biết vần oai, oay, uây; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oai, oay, uây. 
- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oai, vần oay, vần uây. 
- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Thám tử mèo.
- Viết đúng các vần oai, oay, uây, các tiếng xoài, xoay, khuấy cỡ nhỡ (trên bảng con).
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên:
-Thẻ chữ để HS làm BT đọc hiểu 
-Máy chiếu để minh họa từ khóa, từ trong bài tập, mẫu vật, vật thật
-Bảng cài, bộ thẻ
 2.Học sinh:
-Sách giáo khoa, sách bài tập Tiếng Việt
-Bút chì, đồ dùng học tập
-Bảng con, phấn
-Bảng cài, bộ 
-Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập hai.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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	TIẾT 1
1. Hoạt động mở đầu
-Cả lớp hát
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới 
[bookmark: bookmark2982]Hoạt động 1:Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Chia sẻ - Khám phá
 *Dạy vần oai
- GV viết: o, a, i./ HS: o - a - i - oai. / Phân tích vần oai: âm o đứng trước, âm a đứng giữa, âm i đứng sau. / Đánh vần: o - a - i - oai / oai.
- HS nói: điện thoại. / Tiếng thoại có vần oai: / Phân tích tiếng thoại, / Đánh vần, đọc trơn: o - a - i- oai / thờ - oai – thoai - nặng - thoại / điện thoại.
Dạy vần oay (như vần oai): So sánh: Vần oai có i ngắn đứng cuối. Vần oay có y dài đứng cuối. Đánh vần, đọc trơn: o - a - y - oay / xờ - oay - xoay / ghế xoay.
Dạy vần uây (như vần oai, oay): Phân tích vần uây: gồm âm u, âm a và y (dài)./ Đánh vần, đọc trơn: u - â - y - uây / khờ - uây - khuây - sắc – khuấy / khuấy bột.
* Củng cố: Cả lớp đọc trơn: oai, điện thoại, oay, ghế xoay; uây, khuấy bột. 
3.  Hoạt động luyện tập ,thực hành
*HĐ1:Mở rộng vốn từ (BT 2: Tìm tiếng có vần oai, oay, uây) 
- HS đánh vần (nếu cần), đọc trơn từng từ ngữ: quả xoài, ngoái lại,... 
- HS tìm tiếng có vần oai, vần oay, vần uây; nói kết quả. 
- GV chỉ từng tiếng, cả lớp: Tiếng xoài có vần oai,...
*HĐ2:Tập viết (bảng con - BT 4) 
- HS đọc các vần, tiếng: oai, oay, uây, xoài, xoay, khuấy. 
- Viết vần: oai, oay, uây
- HS đọc vần oai, nói cách viết. 
- GV viết vần oai, hướng dẫn cách nối nét giữa o, a và i. / Làm tương tự với vần oay (khác oai ở âm y dài đứng cuối), vần uây.
- HS viết: oai, oay, uây (2 lần). 
-Viết tiếng: xoài, xoay, khuấy. 
- GV viết mẫu tiếng xoài, hướng dẫn. / Làm tương tự với xoay, khuấy. 
- HS viết: (quả) xoài, (ghế) xoay, khuấy (bột) (2 lần).
*Lồng ghép giáp dục địa phương:
Chủ đề 1: Phú Yên quê hương em (Nhận biết các mùa trong năm  và biết cách bảo vệ sức khỏe theo mùa)
TIẾT 2
*Tập đọc (BT 3)
-GV chỉ hình, giới thiệu bài đọc Thám tử mèo: Hình ảnh nhà vua sắp trao huân chương cho thám tử mèo. Các thám tử chó đứng xung quanh. Giải nghĩa từ thám tử: người làm nghề điều tra các việc theo yêu cầu của ai đó.
- GV đọc mẫu. Giải nghĩa từ: nguây nguẩy (bộ điệu tỏ ý không bằng lòng, không đồng ý bằng những động tác như vung vẩy tay chân, lắc đầu, nhún vai,...); trúng tuyển (thi đỗ); buột miệng (tự nhiên nói ra, không kịp nén lại).
- Luyện đọc từ ngữ: một vài HS đánh vần, cả lớp đọc trơn: thám tử, tuyển, nguây nguẩy, loay hoay, hoá trang, trúng tuyển, mừng công, huân chương, khoái chí, buột miệng, đội trưởng.
- Luyện đọc câu 
- GV: Bài đọc có 11 câu. 
- GV chỉ từng câu (chỉ liền 2 câu ngắn) cho HS đọc vỡ.
- Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2 câu: Đúng lúc... “Meo!”).  
- Thi đọc 2 đoạn (đoạn 5 câu / 6 câu); thi đọc cả bài.
-Tìm hiểu bài đọc
- HS đọc YC./ HS làm bài trong VBT hoặc viết ý mình chọn lên thẻ, giơ thẻ báo cáo kết quả. / Đáp án: Ý b.
- Cả lớp đọc: Mèo được giữ lại ở đội thám tử vì nó có  tài.
4. Củng cố và nối tiếp
- Chỉ cho HS đọc lại một số câu trong bài đọc.
- Đọc cho người thân nghe lại bài tập đọc.
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IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY(nếu có):...........................................................




